PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
 SẢN XUẤT SẢN PHẨM HÓA DƯỢC VIỆT NAM

(Kèm theo công văn số             /BCT-HC ngày               của Bộ Công Thương)
1. Tên doanh nghiệp: .........................................................................................................
- Địa chỉ  ........ .......................................................................................................................
- Địa chỉ nhà máy / xưởng sản xuất (nếu có):
	TT
	Tên nhà máy/ xí nghiệp
	Địa chỉ

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	


- Điện thoại: ......................................... Fax .............................................................................
- Email: ......................................................... Website: ............................................................
2. Loại hình doanh nghiệp

□ Doanh nghiệp Nhà nước 


□ Doanh nghiệp Tư nhân


□ Công ty cổ phần



□ Công ty TNHH 

□ Công ty TNHH có phần vốn nước ngoài

□ Công ty TNHH 100% vốn nước ngoài

3. Doanh nghiệp bắt đầu sản xuất năm nào:  .........................
4. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp 

Tổng số cán bộ CNV: ..............  người
Trong đó: 

Cán bộ chuyên ngành hóa dược, công nghệ hóa học:
......... người


Cán bộ thuộc chuyên ngành khác:



......... người

Thành phần nguồn nhân lực:

Trên đại học:    

......... người
           Đại học:

......... người

Cao đẳng:        

 ......... người 
           Trung cấp:

.........  người
Công nhân kỹ thuật: 
.........  người

Lao động phổ thông: ......... người,

5. Chủng loại sản phẩm, công suất thiết kế hiện nay
(Bao gồm các sản phẩm doanh nghiệp hiện đang sản xuất)

	TT
	Sản phẩm 
	Đơn vị
	Công suất thiết kế 

	1
	
	
	 

	2
	
	
	 

	3
	
	
	 

	4
	
	
	 

	5
	
	
	 

	6
	
	
	 

	7
	
	
	 

	8
	
	
	 

	9
	
	
	 

	10
	
	
	 

	11
	
	
	 

	12
	
	
	 

	13
	
	
	 


6. Sản lượng sản xuất từ năm 2010 trở lại đây (theo chủng loại sản phẩm nêu trên)
	TT
	Sản phẩm 
	Đơn vị
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Dự kiến 2016

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. Thực trạng về máy móc thiết bị và công nghệ (có thể đánh dấu nhiều ô)
	
	Nội địa
	Nhập khẩu
	Xuất xứ

	Công nghệ 
	□
	□
	

	Máy móc, thiết bị
	□
	□
	


□ Sử dụng 1-4 năm

□ Sử dụng 5-10 năm

□ Sử dụng > 10 năm
· Giới thiệu các đặc điểm, đặc tính ưu việt của dây chuyền công nghệ đang sử dụng tại doanh nghiệp:
 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................
8. Nhu cầu nguyên nhiên liệu, hóa chất phụ gia /năm 
(Bao gồm các nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản phẩm của doanh nghiệp)

	TT
	Nguyên nhiên liệu
	Xuất xứ (đánh dấu)
	Lượng sử dụng  (tấn)

	
	
	Trong nước 
	Nhập khẩu 
	

	I
	Nguyên liệu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	II
	Nhiên liệu
	
	
	

	1
	Than
	Tấn/năm
	
	

	2
	Dầu
	m3/năm
	
	

	3
	Gas
	m3/năm
	
	

	4
	Khác
	
	
	

	III
	Nhu cầu nước 
	m3/h
	
	

	1
	Nước sinh hoạt
	m3/h
	
	

	2
	Nước sản xuất
	m3/h
	
	

	IV
	Điện động lực
	KW
	
	


9. Một số chỉ tiêu kinh doanh

	 Giá trị
	Đơn vị
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Dự kiến 2016

	Giá trị SXCN
	Tỷ VND
	
	
	
	
	
	
	

	Doanh thu 
	Tỷ VND
	
	
	
	
	
	
	

	Kim ngạch nhập khẩu
	1000 USD
	
	
	
	
	
	
	

	Kim ngạch xuất khẩu
	1000 USD
	
	
	
	
	
	
	


Các ý kiến (nếu có) về thuận lợi, khó khăn trong kinh doanh 
 ...................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

10. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 

	
	% doanh thu/năm

	Tiêu thụ trong nước 
	

	Xuất khẩu
	


Khả năng chiếm lĩnh thị phần trong nước (%): □ > 10%
□ > 30%
□ > 50%
11. Thông tin về tình hình phát sinh chất thải của doanh nghiệp:

	TT
	Loại chất thải
	Nguồn phát sinh
	Lưu lượng (m3/h)
	Thông số ô nhiễm đặc trưng
	Phương pháp xử lý

	
	
	
	
	
	Có (nêu rõ phương pháp xử lý)
	Không

	I. Khí thải
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	II. Nước thải
	
	
	
	

	1
	Nước thải sản xuất
	
	
	
	
	

	2
	Nước thải sinh hoạt
	
	
	
	
	

	III. Chất thải rắn
	
	
	
	

	1
	CTR thông thường
	
	
	
	
	

	2
	CTR sản xuất
	
	
	
	
	

	3
	CTR nguy hại
	
	
	
	
	


12. Doanh nghiệp đánh giá thế nào về mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản xuất của mình tới môi trường? 

	
	Không độc hại
	Ít độc hại
	Độc hại

	Chất thải lỏng
	1
	2
	3

	Chất thải rắn
	1
	2
	3

	Chất thải khí
	1
	2
	3


13. Theo doanh nghiệp, chi phí cho các hoạt động bảo vệ môi trường như thế nào?

1.  Rất ít  □
2.  Vừa phải
□
3.  Khá nhiều
  □  
4.  Rất nhiều  □
14. Doanh nghiệp có bộ phận phụ trách vấn đề môi trường không?

1.   Có
   □



2.   Không   □
15. Nếu có, có bao nhiêu cán bộ?…………… trong đó: cán bộ chuyên trách:…. ……
16. DN có gặp phải khó khăn, vướng mắc dưới đây trong việc đầu tư BVMT nói chung và đầu tư các công nghệ, thiết bị phòng ngừa/giảm thiểu/xử lý ô nhiễm môi trường nói riêng không?

	
	Có
	Không

	Đầu tư ban đầu quá lớn
	
	

	Công nghệ phức tạp, khó ứng dụng
	
	

	Thiếu nhân lực trình độ cao để ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất
	
	

	Thiếu thông tin về các công nghệ/thiết bị mới
	
	

	Phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp thiết bị/công nghệ
	
	

	Thiếu chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho việc đầu tư vào công nghệ xanh/sạch
	
	

	Khác (nêu rõ)

	
	


17. Thông tin về tình trạng tuân thủ pháp luật về môi trường của doanh nghiệp

a. Doanh nghiệp thuộc diện nào sau đây? (Ghi rõ phải lập ĐTM, Cam kết BVMT hay đề án BVMT)

 ...................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

b. Doanh nghiệp có tiến hành quan trắc môi trường định kỳ?

□ Có





□ Không

c.Trong vòng 03 năm gần đây, Doanh nghiệp có tiếp đoàn kiểm tra/thanh tra về môi trường nào không?
□ Có





□ Không

d. Trong vòng 03 năm gần đây, doanh nghiệp có bị xử phạt vi phạm về bảo vệ môi trường không?

□ Có





□ Không

11. Kế hoạch phát triển của công ty trong giai đoạn tới
(Định hướng phát triển quy mô sản xuất, kinh doanh – phát triển sản phẩm của Công ty)
 ...................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

12. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) của doanh nghiệp đối với cơ chế, chính sách của nhà nước
 ...................................................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

	
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Địa chỉ liên hệ: Phòng Chính sách và Phát triển công nghiệp hóa chất, Cục Hóa chất, Bộ Công Thương, số 21 phố Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 04.22205146. 


Fax 04.22205038. 


Email: loannt@moit.gov.vn
6

